
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

an
lan
bạn
bàn
bán

ăn
chăn
rắn
bắn
khăn

HSU Vietnamesisch 2022-23



3.   Cái                           này to.  

1.   Cả nhà đang                            cơm. 

2. Mẹ rất thích hoa                          . 

4. Jimmy đang đắp                          ngủ vì trời lạnh.  

5. Cô Kim                            hoa. 

6. Ông Tôm                            chim bằng súng. 

7. Số 2 là số                               .

8.                           thân của Leo là Tony. 

9. Bà nội của Martin sợ                         . 

bằn bàn 

an ăn

lăn lan

chăn chan

bắn bán 

bắn bán 

chãn chẵn 2, 4, 6: gerade Zahlen

Bặn Bạn 

rán rắn

10. Bố thích ăn cá                         . rán rắn
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Phòng của Tim  

Đây là phòng của Tim.

Có 1 cái giường.

Có 1 cái bàn học. 

Có 1 bình cá.

Có rất nhiều sách.

Có nhiều đồ chơi.

Có 1 đôi giày.

Có quần áo và tất.
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